VÍ, GIẶM
lối hát, làn điệu dân ca được người dân xứ Nghệ (thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) sáng tác, thực hành, lưu truyền từ hàng trăm năm nay. VG là những câu hát tự sự, tự tình gần gũi, mộc mạc, chân thành, dí dỏm, sâu lắng, phản ánh cuộc sống lao động, văn hóa, ứng xử, xã hội và con người xứ Nghệ. Từ giọng hát, lời ca, nội dung phản ánh, VG mang đậm bản sắc của người dân xứ Nghệ, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng. Với những chức năng, ý nghĩa và sức sống của di sản đối với cộng đồng người xứ Nghệ, dân ca Ví, Giặm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014.
 Trước đây, VG được diễn xướng ở các làng xã trong bối cảnh lao động như cày cấy, gieo mạ, chèo thuyền, chài lưới, làm nón, ru con,... Họ hát cho nhau nghe ở trong nhà, ngoài làng, trên đồng ruộng. Họ hát khi đi đường, khi chăn trâu, hay trong những ngày hội hè, đình đám, dưới gốc cây đa, bến nước, sân đình. Người dân xứ Nghệ cũng tổ chức các cuộc hát vui sau ngày lao động vất vả, tiêu biểu như hát Phường vải ở Nam Đàn (Nghệ An), hát phường chiếu ở Can Lộc (Hà Tĩnh), hát vá lưới ở các cửa biển, hát Phường buôn ở các vùng kẻ chợ, hát Phường cấy vào mùa gặt, hát Phường lưới, Phường chặt củi,... 	
Trong xã hội trước đây, các nhà nho, các danh sĩ, chí sĩ thường tham gia Ví Phường vải, Ví Phường nón, Ví Phường vàng,... như Nguyễn Du, Phan Bội Châu,... Khi tham gia hát Ví, họ thường làm “thầy bày”, “thầy gà” cho bên nam hoặc bên nữ. Một số người cũng trực tiếp tham gia hát cùng các Phường Ví. Chính vì có các nho sĩ tham gia mà hát Ví Nghệ Tĩnh đã để lại nhiều bài Ví với lời ca cô đọng, sâu sắc về ca từ và nội dung.  
Ví là loại dân ca hình thành trong quá trình lao động sản xuất, nên mỗi làn điệu Ví lại có một tên gọi gắn bó với từng lĩnh vực, ngành nghề lao động cụ thể như Ví Phường vải, Ví Phường cấy, Ví Phường võng, Ví Phường chè, Ví Đồng ruộng, Ví ghẹo, Ví Đò đưa, Ví Phường đan, Ví Phường nón, Ví Phường buôn, Ví phường vàng, Ví Trèo non, Ví Phường củi, Ví Nhổ mạ, Ví Huê tình,... Ví thuộc thể hát ngâm vịnh bằng phương pháp phổ thơ dân gian như lục bát, song thất lục bát, lục bát biến thể. Ví thường là hát tự do, co giãn một cách ngẫu hứng. Âm điệu cao thấp, dài ngắn tùy thuộc vào trường độ của lời thơ, vào vần, bằng hay trắc, kết cấu câu ít hay nhiều từ. Âm vực của Ví thường không quá một quãng tám. Các điệu Ví vừa góp phần hình thành, vừa phản ánh tình cảm thiết tha, ân tình sâu đậm của con người xứ Nghệ.
Giặm là thể hát nói bằng thơ ngũ ngôn, là lối hát giao duyên giữa nam và nữ, trong những không gian, thời gian không hạn định, mang tính mở, hễ lúc nào có cảnh, có tình là có hát giao duyên. Người xứ Nghệ dùng lối hát để thực hiện một cuộc giao tiếp bằng âm thanh, giai điệu, bằng lời ca, giọng điệu, nhưng đồng thời cũng tự tìm ra một hình thức diễn đạt làm sao để cho người bạn hát hoà nhập, ăn ý, ân tình với nhau. Giặm có nhiều làn điệu như Giặm kể, Giặm cửa quyền, Giặm ru, Giặm vè, Giặm nối, Giặm xẩm,... Khác với thể Ví, Giặm là thể hát có tiết tấu rõ ràng, có phách mạnh, phách nhẹ, có nhịp nội, nhịp ngoại. Giặm giàu tính tự sự, tự tình, kể lể, khuyên răn, phân trần, giãi bày. 
Hiện nay, sức sống của VG không chỉ thể hiện sự thích ứng của VG với bối cảnh mới, phản ánh hơi thở của cuộc sống đương đại, mà nó còn thể hiện sự biến đổi, cũng như là chất liệu cho những sáng tác mới để phản ánh cuộc sống. Dân ca VG là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, nhà soạn nhạc, sáng tác những ca khúc, những tiểu phẩm cho phong trào văn hóa, văn nghệ. Để phát triển, dân ca VG có nhiều biến đổi để phù hợp và được diễn xướng trong xã hội đương đại. Căn cứ theo làn điệu gốc, các nhà soạn nhạc, nhà sáng tác bài hát viết làn điệu Ví, Giặm mới với nội dung ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, mừng Đảng, mừng xuân hoặc nói về đời sống đương đại, như về an toàn giao thông, sinh đẻ có kế hoạch, sự xuống cấp đạo đức, vi phạm luật pháp,...
VG gắn liền với tập tục địa phương, phản ánh tâm tư tình cảm, cũng như lối sống, tập quán của cộng đồng người xứ Nghệ. Tuy bối cảnh diễn xướng của các phường hát Ví, Giặm truyền thống như Phường vải, Phường mộc, Phường lưới, Phường nón,... hiện không còn nữa, nhưng những hình thức hát, diễn mang đậm chất liệu dân ca vẫn còn sức sống mạnh mẽ trong đời sống đương đại. Các nghệ nhân, những người yêu dân ca trình diễn trong các cuộc vui, liên hoan văn nghệ của cộng đồng, sinh hoạt trong các câu lạc bộ như là sự đam mê, một thói quen, sở thích của con người xứ Nghệ. 
Là một thể loại dân ca, VD được nghiên cứu từ góc độ ngôn ngữ, văn hóa dân gian, nghiên cứu âm nhạc, âm nhạc dân tộc học. Ca từ của Ví hầu hết được sáng tác theo thể lục bát, một số câu theo thể song thất lục bát hay còn gọi là lục bát biến thể. Ca từ hát Ví, nhất là hát Ví phường vải, có nhiều câu hát khá trau chuốt, điêu luyện. Trong khi đó, ca từ của Giặm hầu hết là những câu năm chữ hoặc bốn chữ. Có thể nói, phương ngữ xứ Nghệ góp phần làm nên tính đặc thù địa phương của VG. Phương ngữ đã góp phần tạo nên yếu tố đệm, đưa đẩy lời ca, qua đó tạo nên nhịp điệu, tiết tấu của dân ca. Biểu hiện rõ nhất vai trò của phương ngữ trong dân ca là các từ hư (các quan hệ từ, phụ từ, tình thái từ, trợ từ). Các từ này thực chất không có nghĩa thực, không phản ánh hay biểu thị nội dung trong lời ca, nhưng lại rất quan trọng. Chúng có tác dụng liên kết, làm phần đệm cho lời, là chỗ ngừng nghỉ của tiết tấu nhịp điệu, góp phần tạo nên tính nhạc điệu cho VG.
Về kỹ thuật, quy cách hát, Ví tuân thủ những thủ tục nhất định với một cuộc hát thường có ba chặng. Chặng một có hát dạo, hát chào, hát mừng và hát hỏi. Chặng hai là hát đố hoặc hát đối. Chặng ba gồm hát mời, hát xe kết và hát tiễn. 
Về khía cạnh diễn xướng, người xứ Nghệ hát Ví ở mọi nơi, trong mọi môi trường, mọi không gian. Âm nhạc hát Ví thuộc hệ thống dân ca truyền thống, giai điệu chủ yếu nằm trong ba nốt và bốn nốt (ngũ cung khuyết), một số bài trục chính là quãng bốn đúng và ba thứ. Tầm cữ âm nằm trong phạm vi quãng sáu, quãng bảy. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Ví chỉ có một làn điệu diễn tả nhiều trạng thái cảm xúc song một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng Ví phong phú về làn điệu. 
Hát Giặm cũng có những chặng diễn xướng như hát Ví, song không chặt chẽ như hát Ví, có ba bước cơ bản là hát dạo, hát đố và hát xe kết. Trong bước hát dạo, có khi hát chào, hát mừng, hát hỏi thay cho hát dạo. Hát Giặm thường có hai làn điệu là: hát ngâm và hát nói. Hát nói là cơ bản, phần chủ yếu của âm nhạc hát Giặm. Hát nói của hát Giặm tạo cho người nghe một cảm giác đều đều, chắc gọn, nặng nề. Cách hát của hát Giặm thường chỉ ngân mà không rung nét mặt. Còn cách hát Ví hầu hết là giọng nữ trung, ít thấy nam trầm và nam cao. 
Về thang âm điệu thức, hát Ví là loại ca hát tự do trong sinh hoạt, còn hát Giặm theo nhịp phách 2/4 hoặc 7/8. Các làn điệu hát Giặm thường được chuyển động trên các thang bốn âm hoặc năm âm trong đó phần lớn là thang bốn âm, một số ít dùng thang năm âm nhưng cho dù là thang bốn âm hay thang năm âm thì giai điệu hát Giặm cũng chỉ dừng lại ở chỗ nhấn mạnh một số âm với một số quãng đặc trưng. Hát Giặm là một thể hát mang lối hát nói với nhịp điệu tương đối rành rọt và mỗi bài Giặm được hình thành một chu kỳ tiết tấu cơ bản ứng với từng thể thơ. 
Những câu hát VG xuất phát từ trong lao động, vừa thể hiện tâm tư nguyện vọng của người xứ Nghệ, lại vừa mang tính nghệ thuật cao và phản ánh những nét riêng của phương ngữ xứ Nghệ. Dù xuất hiện ở dạng đơn (một lời) hay ở dạng cặp trao đáp (thường gồm một lời trao và một lời đáp), được xác định trên cơ sở giới tính rất rõ: giới nam và giới nữ. Đặc điểm này bộc lộ qua nhiều phương diện: cách sử dụng từ ngữ, cách chọn đề tài, hình ảnh, cách cấu trúc câu hát.  
VG cũng giống như các làn điệu dân ca khác được truyền khẩu, truyền nghề, truyền ngón từ trong gia đình, xã hội. Thậm chí, nhiều gia đình có ba, bốn thế hệ đều biết hát VG. Ông bà, cha mẹ hát Giặm ru cho con cháu nghe từ khi ở trong nôi, hay khi cho con cháu ăn, khi chơi. Ngay từ nhỏ, nhiều người xứ Nghệ đã được bà ngoại, mẹ dạy cho như thế nào là hát đò đưa, như thế nào là hát Ví Phường vải, các giọng hát Ví, các giọng hát hò, hát Giặm. VG thường được truyền lửa, học hát từ nhỏ, nếu không rất khó để luyến láy, khó có chất giọng đầm, ấm với phương ngữ đặc thù của người Nghệ. Kỹ năng, lối hát của VG khác so với các làn điệu dân ca khác. Đó là sự thể hiện mộc mạc chân chất của ccủa văn hóa, con người xứ Nghệ, giữ được cái nói trong hát, hát mà như những lời nói chân tình, chứ không phải theo khúc thức bài bản. VG là một thể loại dân ca mang đậm chất văn hoá vùng (xứ Nghệ) không chỉ trong ca từ, chất giọng, mà còn thể hiện cả ở tính khí, tình cảm, các mối quan hệ xã hội, gia đình, cuộc sống, thiên nhiên của vùng văn hóa xứ Nghệ. 
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